
KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994
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Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

54 3005040055 05CDQT1 Lê Thị Mỹ Tú 27/09/1992

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

54 3005040055 05CDQT1 Lê Thị Mỹ Tú 27/09/1992

55 3005040057 05CDQT1 Trần Phú Tự 15/05/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994
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14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994
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53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994
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35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994
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45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994
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45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993
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33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994
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40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994
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47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993
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24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994
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39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994
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3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

54 3005040055 05CDQT1 Lê Thị Mỹ Tú 27/09/1992

55 3005040057 05CDQT1 Trần Phú Tự 15/05/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

54 3005040055 05CDQT1 Lê Thị Mỹ Tú 27/09/1992

55 3005040057 05CDQT1 Trần Phú Tự 15/05/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

54 3005040055 05CDQT1 Lê Thị Mỹ Tú 27/09/1992

55 3005040057 05CDQT1 Trần Phú Tự 15/05/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

54 3005040055 05CDQT1 Lê Thị Mỹ Tú 27/09/1992

55 3005040057 05CDQT1 Trần Phú Tự 15/05/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994

19 3005040014 05CDQT1 Lê Thị Diệu Hương 20/01/1994

20 3005040023 05CDQT1 Phạm Trọng Huy 02/01/1994

21 3005040025 05CDQT1 Vũ Đức Kha 14/08/1993

22 3005040027 05CDQT1 Trần Anh Khoa 17/12/1994

23 3005040026 05CDQT1 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994

24 3005040029 05CDQT1 Dương Khánh Linh 10/11/1994

25 3005040028 05CDQT1 Nguyễn Thị Lời 01/09/1993

26 3005040030 05CDQT1 Đỗ Đức Lợi 19/04/1994

27 3005040032 05CDQT1 Phạm Minh Long 01/09/1994

28 3005040033 05CDQT1 Đinh Thị Ngọc Mai 16/11/1994

29 3005040034 05CDQT1 Nguyễn Thị Huệ My 03/03/1994

30 3005040036 05CDQT1 Nguyễn Thị Nga 28/10/1994

31 3005040035 05CDQT1 Nguyễn Thanh Kim Ngân 04/02/1994

32 3005040039 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 31/07/1993

33 3005040037 05CDQT1 Lê Thị Bích Ngọc 21/03/1994

34 3005040038 05CDQT1 Lê Hồng Ngọc 10/04/1994

35 3005040041 05CDQT1 Nguyễn Văn Nhâm 10/12/1992

36 3005040042 05CDQT1 Nguyễn Hạnh Nhân 16/06/1994

37 3005040043 05CDQT1 Lê Minh Hoàng Nhân 22/07/1991

38 3005040044 05CDQT1 Trương Yến Nhi 15/05/1994

39 3005040040 05CDQT1 Mai Huỳnh Như 03/08/1994

40 3005040045 05CDQT1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 10/06/1994

41 3005040046 05CDQT1 Trần Tố Oanh 30/08/1994

42 3005040047 05CDQT1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/05/1994

43 3005040172 05CDQT1 Nguyễn Hồ Phúc 12/03/1994

44 3005040048 05CDQT1 Nguyễn Thị Kim Phượng 23/10/1994

45 3005040051 05CDQT1 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993

46 3005040049 05CDQT1 Huỳnh Thảo Tâm 05/02/1994

47 3005040050 05CDQT1 Chương Phú Tân 21/12/1993

48 3005040061 05CDQT1 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1993

49 3005040060 05CDQT1 Lê Thanh Thủy 23/04/1994

50 3005040056 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994

51 3005040063 05CDQT1 Trần Thị Ngọc Trâm 26/11/1994

52 3005040062 05CDQT1 Trần Thị Mai Trâm 15/07/1993

53 3005040064 05CDQT1 Đoàn Thị Kiều Trinh 23/02/1994

54 3005040055 05CDQT1 Lê Thị Mỹ Tú 27/09/1992

55 3005040057 05CDQT1 Trần Phú Tự 15/05/1994

Tổ 1

Họ tên



STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 3005040001 05CDQT1 Lâm Trường An 20/02/1993

2 3005040002 05CDQT1 Nguyễn Thùy Anh 10/08/1993

3 3005040005 05CDQT1 Lê Tuấn Anh 24/01/1994

4 3005040003 05CDQT1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 09/08/1994

5 3005040008 05CDQT1 Lê Thị Danh 10/09/1994

6 3005040070 05CDQT1 Bùi Trọng Đính 09/09/1994

7 3005040009 05CDQT1 Nguyễn Thị Dịu 23/02/1994

8 3005040010 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/02/1994

9 3005040072 05CDQT1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/05/1994

10 3005040016 05CDQT1 Trần Thanh Hải 06/08/1993

11 3005040015 05CDQT1 Phạm Thanh Hải 14/06/1994

12 3005040013 05CDQT1 Phạm Hồng Hân 24/01/1994

13 3005040075 05CDQT1 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994

14 3005040074 05CDQT1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/07/1992

15 3005040077 05CDQT1 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/01/1994

16 3005040076 05CDQT1 Vũ Văn Hào 16/04/1992

17 3005040019 05CDQT1 Nguyễn Thị Xuân Hậu 11/04/1993

18 3005040017 05CDQT1 Đỗ Thị Cẩm Hồng 31/08/1994
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